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 Lời Ŷſi đầu: 

Tƌước hết tôi xin gửi lời chào cùng lời cảŵàơŶàĐhąŶàthăŶhàđến bạŶàvŞàđĆàƋuaŶàtąŵàđến giáo trình 

ŶăǇ.àĐąǇàlăàgiĄoàtƌŞŶhàđược tôi tâm huyết tạoàƌaàđể dành cho chính những bạŶ Đhưa ďiết gì 

về guitar ŶhưŶg lại muốn tự học guitar – ŶſàŶhưàŶhững lời chia sẻ của tôi gửiàđến bạn. 

VớiàgiĄoàtƌŞŶhàŶăǇàtƀiàŶhưàkể lại cho bạn, chia sẻ với bạŶàĐhşŶhàĐoŶàđườŶgàtƀiàđĆàtự tập luyện 

guitar từ nhữŶgàŶgăǇàđầu không một chút nhạc lý hay kiến thức gì về guitar. Giáo trình này tôi 

xây dựng dựa theo phong cách ͞OpeŶ sourĐe aŶd LearŶ how to learŶ͟ – Giáo trình mã 

nguồn mở (hoàn toàn miễn phí) văàhướng dẫn bạn những gì nền tảng nhất, cho bạn mộtàĐoŶàđường 

ƌƁàƌăŶgàđể tự tìm hiểu và phát triểŶàđệm hát guitar 

Vì thế, nếu bạŶàlăàŶgườiàĐhưaàďiết gì về guitaƌàhaǇàđaŶgàloaǇàhoaǇàtŞŵàŵột tài liệuàđể giúp mình 

có thể tự họĐàđược guitar thì có thể giáo trình của tôi sẽ rất hợp với bạŶàđấy. Hãy tham khảo 

bạn nhé! Xin cảŵàơŶàďạn 

Nếu có bất cứ sai sót, còn Đhưaàổn điểm nào hay cần bổ sung thêm gì các bạn hãy góp ý cho tôi 

ŶhĠ!àĐể tôi có thể hoàn thiện cho những phiên bản sau. Tôi rất mong nhậŶàđược những lời góp 

ý từ các bạn. Xin chân thành cảŵàơŶàĐĄĐàďạn 

Thông tin liên hệ:  

 Facebook: https://www.facebook.com/GraceMTek.Le  

 Facebook Page: CoŶ Đường Tự HọĐ Đệm Hát Guitar  

Link: https://www.facebook.com/GuitarStudyRoad/  

 Email: omw.band102@gmail.com 

Phiên bản: 1.6 (demo) 

Cập nhật ngày: 04 / 11 / 2016 

 

https://www.facebook.com/GraceMTek.Le
https://www.facebook.com/GraceMTek/
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 Mục Lục:  

 

  
  

Bài Nội Dung 

1 Giới thiệu và một số kiến thứĐàĐơàďản       trang 6 

2 Giới thiệu và luyện tậpàđiệu Slow (nhịp 6/8)     trang 8 

3 Giới thiệu và luyện tậpàđiệu Valse (nhịp 3/4)     trang 10 

4 Giới thiệu và luyện tậpàđiệu Bule (nhịp 2/4)     trang 12 

5 Giới thiệu và luyện tập điệu Suf (nhịp 4/4)     trang 15 

6 CĄĐhàĐhơiàkhĄĐàĐủa nhịp 4/4 và 2 vòng hợp âm thần thánh    trang 17 
 

7 Quạt chả Ballad nhịp 4/4       trang 20 

 

 

Tổng hợp - Phân biệt - So sánh một số điệuàĐơàďản, phổ biến  trang 23 

8 ĐƀiàŶĠtàvề hợp âm màu và luyện tập       trang 24 

9 Dịch giọng         trang 28 

10 Hình thành hợp âm chặn       trang 30 

Một vài kỹ thuật bổ trợ đệm hát      trang 32 

 

11 

Trang 
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 Mục Lục:  

  

Bài Nội Dung 

Thông tin hỗ trợ         trang 33 

Phụ lục 1: Một số khái niệm nhạĐàlýàĐơàďản     trang 34 

Phụ lục 2: Một vài thế bấm hợpàąŵàĐăŶàďản     trang 36 

Trang 

 

 

 

 

 
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 Bài 1: 
Chủ đề: Giới thiệu và một số kiến thứĐàĐơàďản 

Thời lượng: 1+ buổi 

Nội dung:  

1. Giới thiệu 2 loạiàđăŶàguitaƌàphổ biến Acoustic và Classic (khác, giống – nhận biết – âm 

thanh từng loại) 

2. Giới thiệu từŶgàdąǇà;dąǇàϭàđến 6) và các nốt trên từng dây 

3. Cách chọŶàđăŶ:àgiĄà– hình thức – âm thanh. Kiểm tra cong cần, action, rè dây, kiểm tra 

ĐſàtǇàhaǇàkhƀŶgà;đối vớiàđăŶàáĐoustiĐͿ 
4. Ký hiệu hợpàąŵ:àtaàđếm từ áàđến G và nhớ rằng bắtàđầu từ La (mẹo nhớ: A là La) 

A B C D E F G 

La Si Do Re Mi Fa Sol 

Với hợpàtƌưởng sẽ giống trên 

Với hợp âm thứ ta thêm m ở cạnh (mẹo nhớ: m là mini tức là thứ). VD: La thứ sẽ là Am, Si 

thứ là Bm, Rê thứ là Dm, Mi thứ lăàEŵ,à…à 
Luyện tập: Chạy các nốt trên 6 dây ở ϯàƀàđầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tay phải 

3 dây bass – Dây 4, 5, 6 

Dây 3 

Dây 2 

Dây 1 
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Tay trái 

4 

3 

2 

1 

0 

Dây 1 – E           F                 G 

Dây 2 – B          C                 D 

Dây 3 – G                   A 

Dây 4 – D                   E           F 

Dây 5 – A                   B        C 

Dây 6 – E           F                 G 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲ 

                

                

                

                

                

  Chú thích: 

Ngón 1: bấm những phím ở ŶgăŶàϭ 

Ngón 2: bấm những phím ở ŶgăŶàϮ 

Ngón 3: bấm những phím ở ŶgăŶàϯ 

 

3 2 1 
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 Bài 2: 
Chủ đề: Giới thiệu và luyện tập điệu Slow (nhịp 6/8) 

Thời lượng: dự kiến 9 buổi 

Nội dung:  

1. Nhịp 6/8 là gì? 

 Nhịp 6/8 là nhịp có 6 phách trong 1 ô nhịp và mỗi phách có giá trị bằng 1 nốt móc 

đơŶ bao gồm: phách 1 mạnh, phách 4 mạnh vừa và 4 phách còn lại nhẹ. 

 

2. CĄĐhàĐhơiàđiệu Slow nhịp 6/8: Bass   3   2   1   2   3   (chuyển) 

3. Cách bấm hợp âm trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

4. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập:  

1. Tuổi hồŶgàthơàŶgąǇà;dự kiến 5 buổi) + Intro  - Hợp âm ở dưới 

2. Diễŵàǆưaà;dự kiến 4 buổi) + Intro - Hợp âm ở dưới 

Hợp âm ͞Tuổi hồŶgàthơàŶgąǇ͟ 
NguồŶ: http://hopamchuan.com/ 

                              C                        Am 

TuổiàhồŶgàthơàŶgąǇàdướiàŵĄiàtƌườŶg 

           Dm                 G 

TuổiàthơàđĆàđiàƋuaàƌồi 
                       C                  Am 

ĐểàlạiàtƌoŶgàtƀiàŵộtàŶỗiàďuồŶ 

       Dm                             G 

NſiàlġŶàtiếŶgàǇġuàlặŶgàthầŵ 

                           C 

Anh dành cho em. 

 

 

 

 

         C                                  Am 

ĐK:àXưaàĐhƷŶgàtaàĐhuŶgàtƌườŶg 

           Dm                           G 

CƶŶgàŶhauàkếtàhoaàướĐàhẹŶ 

        C                              Am 

MăàsaoàďỗŶgàdưŶgàeŵàlại 
                Dm                    G 

BỏàƋuġŶàhoaàƋuġŶàtŞŶhàtƀi. 
                  C                 Am 

EŵàvộiàƌaàđiàtƌoŶgàlǇàďiệt 
             Dm                          G 

ThĄŶgàŶăŵàvẫŶàtƌƀiàƋuaàdầŶ 

                        C 

áŶhàĐhờàtiŶàeŵ.

Đếm nhịp 1  2  3  4  5  6 

Dậm phách Mạnh  Nhẹ  Nhẹ  Mạnh  Nhẹ  Nhẹ 
(vừa) 
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Hợp âm ͞Diễŵàǆưa͟ 
NguồŶ: http://hopamchuan.com/

              Em 

ϭ.àMưaàvẫŶàŵưaàďaǇàtƌġŶàtầŶgàthĄpàĐổ 

                     E7                              Am 

DăiàtaǇàeŵàŵấǇàthuởàŵắtàǆaŶhàǆao 

                       Em              B7 

NgheàlĄàthuàŵưaàƌeoàŵžŶàgſtàŶhỏ 

                B7                                C    B7 

ĐườŶgàdăiàhuŶàhƷtàĐhoàŵắtàthġŵàsąu. 
                                                         Em 

MưaàvẫŶàhaǇàŵưaàtƌġŶàhăŶgàlĄàŶhỏ 

                               E7                                          Am 

BuổiàĐhiềuàŶgồiàŶgſŶgàŶhữŶgàĐhuǇếŶàŵưaàƋua                                                                                                    

                             Em                       B7 

TƌġŶàďướĐàĐhąŶàeŵàąŵàthầŵàlĄàđổ 

                             B7                           Em 

ChợtàhồŶàǆaŶhàďuốtàĐhoàmình xót xa. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                   E7                            Am   

ĐK:àChiềuàŶăǇàĐžŶàŵưaàsaoàeŵàkhƀŶgàlại.  
          C                              Em 

NhớàŵĆiàtƌoŶgàĐơŶàđauàvƶi 
                      Am                        B7     

LăŵàsaoàĐſàŶhauàhằŶàlġŶàŶỗiàđau 

             B7                      B7 

BướĐàĐhąŶàeŵàǆiŶàvềàŵau. 
                               

              Em 

Ϯ.àMưaàvẫŶàhaǇàŵưaàĐhoàđờiàďiểŶàđộŶg 

                       E7                              Am 

LăŵàsaoàeŵàŶhớàŶhữŶgàvếtàĐhiŵàdi 
                      Em                             B7 

XiŶàhĆǇàĐhoàŵưaàƋuaàŵiềŶ đấtàƌộŶg 

                             B7                               Em 

ĐểàŶgườiàphiġuàlĆŶgàƋuġŶàŵŞŶhàlĆŶgàdu. 
                                                           Em 

MưaàvẫŶàhaǇàŵưaàĐhoàđờiàďiểŶàđộŶg 

                       E7                          Am 

LăŵàsaoàeŵàďiếtàďiaàđĄàkhƀŶgàđau 

                      Em                              B7 

XiŶàhĆǇàĐhoàŵưaàƋuaàŵiềŶàđấtàƌộŶg 

                       B7                         Em 

NgăǇàsauàsỏiàđĄàĐũŶgàĐầŶàĐſàŶhau. 
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 Bài 3: 
Chủ đề: Giới thiệu và luyện tậpàđiệu Valse (nhịp 3/4) 

Thời lượng: dự kiến 5 buổi 

Nội dung:  

1. Nhịp 3/4 là gì? 

 Nhịp 3/4 là nhịp có 3 phách trong 1 ô nhịp và mỗi phách có giá trị bằng 1 nốtàđeŶà
bao gồm: phách 1 mạnh và 2 phách còn lại nhẹ. 

 

2. CĄĐhàĐhơiàđiệu Valse nhịp 3/4: Bass   321   321   (chuyển) 
 ChƷàthşĐh:àϯϮϭàlăàđĄŶhàĐả 3 dây 1, 2, 3 cùng 1 lúc 

3. Cách bấm hợp âm trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

4. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập:  

1. Happy birthday to you (dự kiến 2 buổi) – (làm quen với F mở) 

2. Bụi phấn (dự kiến 3 buổi) 

Hợp âm ͞HappǇàďirthdaǇàtoàǇou͟ 

NguồŶ: http://hopamchuan.com/ 

             C                      G 

Happy Birthday to you! 

           G                      C  

Happy Birthday to you! 

            C                           F                            G                   C 

Happy Birthday Happy Birthday  Happy Birthday to you!  

 

 

  

Đếm nhịp 1   2   3 

Dậm phách Mạnh   Nhẹ   Nhẹ 
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Hợp âm ͞Bụi Phấn͟ 

NguồŶ: GraĐeMTekàvăàBƶiàThoạiàPiaŶist 

C                        C7 

KhiàThầǇàviếtàďảŶg 

          F             C 

BụiàphấŶàƌơiàƌơi.  
      Dm 

CſàhạtàďụiàŶăo 

          F            Dm7 

RơiàtƌġŶàďụĐàgiảŶg 

G7 

CſàhạtàďụiàŶăo 

 G7                              C 

VươŶgàtƌġŶàtſĐàThầǇ... 
C                              Em 

Em yêu phút giây này 

Am               Em 

ThầǇàeŵ,àtſĐàŶhưàďạĐàthġŵ 

           C 

ďạĐàthġŵàvŞàďụiàphấŶ 

D7                             G7 

đĆàĐhoàeŵàďăiàhọĐàhaǇ 

         C                       Em 

MaiàsauàlớŶ,àŶġŶàŶgười  
         Am                      Em 

Lăŵàsao,àĐſàthểàŶăoàƋuġŶà? 

  C                              Am 

NgăǇàǆưaàThầǇàdạǇàdỗ 

      G7                   C 

khiàeŵàtuổiàĐžŶàthơ... 
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 Bài 4: 
Chủ đề: Giới thiệu và luyện tậpàđiệu Blue (nhịp 2/4) 

Thời lượng: dự kiến 9 buổi 

Nội dung:  

1. Nhịp 2/4 là gì? 

 Nhịp 2/4 là nhịp có 2 phách trong 1 ô nhịp và mỗi phách có giá trị bằng 1 nốtàđeŶà
bao gồm: phách 1 mạnh và phách 2 nhẹ 

 

2. CĄĐhàĐhơiàđiệu Blue nhịp 2/4: Bass   3   21   3   (chuyển) 
 ChƷàthşĐh:àϮϭàlăàđĄŶhàĐả 2 dây 1, 2 cùng 1 lúc 

 CĄĐhàĐhơiàŶăǇàĐhiaàŶhịp 2/4 thành 4 phách mỗi phách có giá trị bằng 1 nốtàŵſĐàđơŶ 

3. Cách bấm hợp âm trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

4. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập:  

1. HžŶàđĄàĐƀàđơŶà(dự kiến 5 buổi) + Intro (làm quen với F chặn) 

2. CƀàďĠàŵƶaàđƀŶgà;dự kiến 4 buổi) + Intro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đếm nhịp 1   2 

Dậm phách Mạnh   Nhẹ 
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Hợp âm ͞HžŶàđĄàĐƀàđơŶ͟ 
NguồŶ: http://hopamviet.vn/ 

C                        G 

CſàhžŶàđĄàĐƀàđơŶàǆaàǆa 

Am                   Em 

ĐứŶgàởàđſàĐớàsaoàŵộtààŵŞŶh 

F                                   C 

PhảiàĐhăŶgàđĄàĐũŶgàthấtàtŞŶh 

Dm                          G 

HoăàŶiềŵàđauàvớiàta. 
 

 

C                           G 

CſàĐhịàgiſàďaǇàngang qua 

Am                          Em 

KhẽàŶhẹàvuốtàŵĄtàtąŵàhồŶàmình 

F                               C 

NăǇàĐậuàtƌaiààthấtàtŞŶh 

G                             C 

BuồŶàlăŵàĐhiàhỡiàeŵ? 

 

 

C                       G 

CſàgiọtàŶướĐàƌơiàtƌġŶàŵi 
Am                         Em 

KhẽàŶhẹàthấŵàǆſtàǆaàtƌoŶgàlžŶg 

F                                     C 

HŞŶhàŶhưàŶướĐàĐũŶgàďiếtàƌằŶg 

Dm                        G 

NăŶgàđĆàǆa cách ta. 

 

C                                 G 

ÔiàgiọtàŶướĐàđauàthươŶgàkiaàơi 
Am                           Em 

ChớàvộiàkhſĐàkhiếŶàtaàthġŵàďuồŶ 

F                        C 

VŞàtaàĐũŶgàđĆàďiếtàƌằŶg 

G                           C 

NăŶgàđĆàǆaàĐĄĐhàta. 

 

 

C                        G 

KhiàŶgườiàŶỡàƋuaǇàlưŶgàƌaàđi 
Am                            Em 

DẫuàĐžŶàĐhƷtàvấŶàvươŶgàtƌoŶgàlžŶg 

F                                  C 

ThŞàŶgườiàǇġuàơiàtaàďiếtàƌằŶg 

Dm                        G 

NăŶgàđĆàǆaàĐĄĐhàta. 
 

 

C                                      G 

TaàƀŵàŵộtàĐhƷtàđauàthươŶgàthƀi 
Am                          Em 

GiấuàthậtàkşŶàŵĆiàtƌoŶgàtąŵàhồŶ 

F                                  C 

VŞàŶgườiàǇġuàơiàtaààďiếtàƌằŶg 

G                               C 

NăŶgàsẽàƋuġŶàŵấtàta. 
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Hợp âm ͞CƀàďĠàŵùaàđƀŶg͟ 
NguồŶ: GraĐeMTekàvăàBƶiàThoạiàPiaŶist 

 

                  Am              Em 

TừŶgàĐơŶàgiſàkhẽàvƀàtŞŶh 

           F                                 C 

ChiếĐàlĄàlŞaàĐăŶhàďuƀŶgàǆuốŶgàlžŶgàđườŶg 

                           Am             Em 

NgồiàŶhặtàĐhiếĐàlĄàtƀiàŶhớàvề 

       F                            G 

CƀàďĠàđĄŶgàǇġuàĐủaàtƀi 
                    Am                Em 

MƶaàđƀŶgàđếŶàeŵàvẫŶàĐười 
          F                              C 

EŵàướĐàŵŞŶhàlăàďoŶgàtuǇếtàŶgoăiàtƌời 
                        Am                     Em 

ĐểàđượĐàďaǇàŵĆiàlġŶàthiġŶàđườŶg 

           F                             E7 

MộtàthiġŶàđườŶgàtuǇếtàƌơià..hơ..hờ 

Am                    Em 

TuǇếtàĐhẳŶgàĐſàđąuàeŵàơi 
 

 

        F                  C 

ChỉàĐſàtƀiàďġŶàĐạŶhàeŵàthƀi 
                   Am                    Em 

MƶaàđƀŶgàđếŶàdẫuàkhiếŶàeŵàsẽàlạŶh 

           F                     G 

ĐừŶgàloàvŞàĐžŶàtƀiàđąǇ 

C                         G/B                    Am             Em/G 

BướĐàĐƶŶgàvớiàŶhauàdướiàĐơŶàŵưaàphƶŶàƌấtàląu 

                 F                  C/E (*)            

TƀiàŶhŞŶàeŵ,àeŵàđỏàŵặtà 
  Dm                                          G7 

EŵàkhƀŶgàŶſiàkhiếŶàĐhoàlžŶgàtƀiàďồiàhồi 
 C                          G/B 

TƌoŶgàŶgầŶàŵắtàeŵ, 
                   Am                                Em/G 

ThấǇàloŶgàlaŶhàŵuƀŶàŶgăŶàtuǇếtàƌơi 
                    F                      G 

MộtàŵƶaàđƀŶgàeŵàđứŶgàđſ 

 Em            Am           Am 

MộtàŵƶaàđƀŶgàġŵàđềŵ... 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*) : Hợp âm C/E là hợpàąŵàĐƀàtrưởng bass Mi 

Ta bấŵàŶhưàđƀàtrưởŶgàŶhưŶgàkhƀŶgàđĄŶhàďassàdąǇàϱàŵăàđĄŶhàďassàdąǇàϲ 
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 Bài 5: 
Chủ đề: Giới thiệu và luyện tập điệu Suf (nhịp 4/4) 

Thời lượng: dự kiến 7 buổi 

Nội dung:  

1. Nhịp 4/4 là gì? 

 Nhịp 4/4 là nhịp có 4 phách trong 1 ô nhịp và mỗi phách có giá trị bằng 1 nốtàđeŶà
bao gồm: phách 1 mạnh và 3 phách còn lại nhẹ. 

 

2. CĄĐhàĐhơiàŶhịp 4/4: Bass   3   2   3   1   3   2   3   (chuyển) 

 CĄĐhàĐhơiàŶăǇàĐhiaàŶhịp 4/4 thành 8 phách mỗi phách có giá trị bằng 1 nốtàŵſĐàđơŶ 

3. Cách bấm hợp âm trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

4. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập:  

1. Oh my love – 365 (dự kiến 4 buổi) 

2. (dự kiến 3 buổi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đếm nhịp 1   2   3   4 

Dậm phách Mạnh   Nhẹ   Nhẹ   Nhẹ 
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Hợp âm ͞OhàŵǇàlove͟ 

NguồŶ: http://hopamchuan.com/ 

G                                           D 

NgheàĐơŶàŵơàđaŶgàdầŶàtƌƀi 
                                                   Em 

TƌoŶgàlžŶgàthġŵàďaoàphiềŶàŵuộŶ 

             C                          G 

VŞàŵộtàaiàđąǇàđĆàǆaàƌấtàǆa 

                                              D 

BaoàŶhiġuàđġŵàaŶhàŶằŵàŵơ 

                                 Em 

áŶhàŶằŵàŵơàŵộtàŵŞŶh 

              C                                    G 

VŞàtŞŶhàǇġuàaŶhàđĆàtƌaoàŶgăǇàƋua 

                   D                                                 Em 

ìoƌƌǇàŵǇàlove,àđừŶgàlăŵàŵŞŶhàthġŵàǆaàŶhauàġ 

C                                  G 

EŵàgiờàđaŶgàởàŶơiàđąu 

                                         D 

MộtàŵŞŶhàŶgồiàtƌƀŶgàŵoŶg 

                                            Em  

MoŶgàŵộtàtŞŶhàǇġuàƋuaǇàvềàǇeah 

C                            G 

Bên anh bên anh ô 

                                  D 

ĐK :àHĆǇàŶſiàhếtàƌaàđi 
                                          Em 

TƌoŶgàtiŵàeŵàđaŶgàĐầŶàaŶh 

                                           C 

ĐừŶgàgiậŶàhờŶàaŶhàeŵàhỡià 
                                              G 

VớiàŶhữŶgàŶỗiàđauàtrong lòng 

                                              D 

áŶhàkhƀŶgàďiếtàphảiàlăŵàsao 

                                            Em 

KhiàeŵàĐhẳŶgàŵuốŶàgầŶàaŶh 

                       C                                                              G 

LžŶgàtƌốŶgàvắŶgàvớiàďaoàŶhớàŶhuŶgàkhiàŶgườiàƌaàđi 
               D                  Em 

Oh my love! Oh my love  

C            G 

Ê ê my love 
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 Bài 6: 
Chủ đề: CĄĐhàĐhơiàkhĄĐàĐủa nhịp 4/4 và 2 vòng hợp âm thần thánh 

Thời lượng: dự kiến 12 buổi 

Nội dung: 

1. Vòng Canon C (vòng 8): C   G   Am   Em   F   C   Dm(F)   G   C 

2. Vòng 4: G   D   Em   C 

3. CĄĐhàđĄŶhàkhĄĐàĐủa nhịp 4/4: Bass   ŵſĐ   đập   ďass   ŵſĐ   đập   (chuyển) 
 Chú thích: móc là móc đĄŶhàĐả 3 dây 1, 2, 3 cùng 1 lúc 

 Chú thích: đập là dùng ngón ĐĄiàđập vào phần dây bass (dây 5 và 6) 

4. Cách bấm hợp âm trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

5. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập:  

1. Vòng Canon C (vòng 8): C   G   Am   Em   F   C   Dm(F)   G   C 
 LờiàǇġuàđſà– HKT (dự kiến 3 buổi) 

 ìuǇàŶghĩàtƌoŶgàaŶh – Khắc Việt (dự kiến 3 buổi) 

2. Vòng 4: G   D   Em   C 

 Tình về Ŷơiàđąu (dự kiến 3 buổi) 

 (dự kiến 3 buổi) 
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Hợp âm ͞LờiàǇġuàđſ͟ 
NguồŶ: http://hopamchuan.com/ 

C                                 G 

áŶhàvẫŶàđaŶgàtŞŵàkiếŵ 

                     Am                                  Em 

MộtàlăŶàŵiàĐoŶg,àŵộtàvžŶgàtaǇàấŵàĄp 

                      F                                C 

ChợtàthứĐàgiấĐàŶgủàdăiàvăàthấǇàeŵàkhƀŶgàďġŶàaŶh 

     Dm                          G 

Thì ra anh đĆàŵơàvềàeŵ. 
        C                                G 

Rồiàeŵ,àtŞŶhàĐờàeŵàđĆàđếŶ 

                         Am                              

RọiàvăoàŵuƀŶàĄŶhàsĄŶgà 
                  Em 

ChoàtƌĄiàtiŵàaŶhàđaŶgàŶgủàƋuġŶ. 
                         F                                                           C 

LăŶàŵąǇàđưaàlốiàdẫŶàďướĐàaŶhàtƌġŶàĐoŶàđườŶgàŵơ 

                              Dm                                        G 

BiếtàkhƀŶgàŶgườiàơiàtừŶgàŶgăǇàaŶhàŵoŶgàŶhớ... 
        

 

                           C                                        G 

ĐK:àVăàƌồiàaŶhàsẽàďaǇàlġŶàđếŶàŶơiàďầuàtƌời 
                      Am                                      Em 

ĐểàĐấtàtiếŶgàŶſiàǇġuàeŵàĐhoàđếŶàŵaiàsauàĐuộĐàđời 
             F                                 C 

I love you! ĐſàĐhşŶhàlăàlờiàǇġuàaŶhàtƌao 

                Dm                                      G 

MŞŶhàsẽàđếŶàĐuốiàĐhąŶàtƌờiàŵiềŶàǇġuàthươŶg. 
                             C                             

MộtàŶgăǇàtươiàsĄŶgà 
                                         G 

HươŶgàthơŵàtheoàgiſàŵąǇàŶgăŶ 

                      Am                                        Em 

ĐểàhaiàĐhƷŶgàtaàǇġuàŶhauàŶắŵàlấǇàtaǇàŶhưàďąǇàgiờ 

             F                      C 

I love you!!! LờiàǇġuàấǇàǆiŶàŶguǇệŶàthề 

           Dm                                                                

HạŶh phúc dâng trào  

            G                                         C 

Tình thắŵ thiếtàŶhưàŵơàngày xanh
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Hợp âm ͞“uǇàNghĩàTroŶgàáŶh͟ 
NguồŶ: http://hopamchuan.com/            

                                   C                         

CứàƋuaàthġŵàŵộtàŶgăǇà 
                                     G 

MớiàďiếtàthếàŶăoàlăàǇġu. 
                                       Am 

MộtàŶgăǇàtƌƀiàƋuaàvộiàvĆà 
                                                 Em 

NhưŶgàtƌoŶgàaŶhàƌấtàŶhiềuàđiều 

                                          F                     

NhữŶgàsuǇàŶghĩàtƌoŶgàaŶh 

C 

CứàlớŶàlġŶàtừŶg phút, 

                      Dm                     G 

CứàlớŶàtheoàtừŶgàŶgăǇ 

 

hiàaŶhàđượĐàấŵàĄpàďġŶàeŵ. 
                     C                    G 

NhữŶgàsuǇàŶghĩàtƌoŶgàaŶh,à 
 

GiờàđĆàĐhiaàlăŵàhai. 
                       Am                             Em 

MộtàŶửaàtƌoŶgàaŶhàtừŶgàŶghĩ 
 

ChƷŶgàtaàsẽàďġŶàŶhauàtƌọŶàđời. 
                 F                     C 

NhưŶgàŶếuàlỡàŵộtàŶgăǇ,àeŵàŶſiàlờiàĐhiaàtaǇ. 
               Dm                    G 

áŶhàsẽàthếàŶăoàđąǇ,àaŶhàsốŶgàthếàŶăoàđąǇ. 
 

 

                    C                          G 

HĆǇàđểàĐhoàaŶhàđượĐàǇġu 

 

YġuàeŵàtƌoŶgàtừŶgàsuǇàŶghĩ. 
               Am                           Em 

DƶàlăàtươŶgàtưàthƀià 
 

NhưŶgàaŶhàĐũŶgàthấǇàvuiàƌồi. 
                F                   C 

ĐừŶgàŶſiàĐhiàeŵàơi,àtŞŶhàǇġuàkoàĐầŶàŶſi. 
                 Dm                  G 

ChỉàĐầŶàĐảŵàŶhậŶàthƀi,à 
 

AŶhàŶghĩàĐũŶgàđủàƌồi. 
                   C                         G 

NhiềuàkhiàaŶhàtừŶgàŵơ 

 

NgồiàϭàŵŞŶhàĐườiàŶgẩŶàŶgơ. 
                 Am                          Em 

ChƷŶgàtaàsẽàđượĐàsốŶgà 
 

TƌoŶgàŶgƀiàŶhăàđầǇàtƌẻàthơ. 
                F                      C 

CſàkhſàkhƀŶgàeŵàơi 
 

NếuàgiấĐàŵơàŶăǇàǆa xôi. 

        Dm                         G                     C 

ThŞàaŶhàǆiŶàđượĐàgiữàgiấĐàŵơàđſ 

 

Ở tƌoŶgàsuǇàŶghĩàaŶhàŵăàthƀi.
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 Bài 7: 
Chủ đề: Quạt chả Ballad nhịp 4/4 

Thời lượng: dự kiến 12 buổi 

Nội dung: 

1. Quạt chả Ballad nhịp 4/4 là gì?  

 Là mộtàĐĄĐhàđĄŶhàkhĄĐàĐủa nhịp 4/4. Tay phải của chúng ta quạtàtheoàvžŶgàĐuŶgàđể 

cho cả 6 dây cùng vang một cách hòa quyện chứ không tỉa riêng lẻ từng dây (theo 

cách hiểuàđơŶàgiản của mình) 

2. CĄĐhàĐhơi quạt chả Ballad nhịp 4/4:  

(Chú thích: X: xuốŶgàđĄŶhàŵạnh – X: xuống – L: lên) 

 Cách 1: X   X   LXLX   X   XL   (Chuyển) 

 Cách 2: X   X   LLX     X   XL   (Chuyển) 

 

3. Cách bấm hợp âm trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

4. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập 

1. Quạt chả ĐăŶàďảŶ:àQuġàHươŶgàViệt Nam – Anh Khang (dự kiến 6 buổi) 

2. Quạt chả nâng cao: NếuàŶhưàaŶhàđến – VăŶàMaiàHươŶgà;dự kiến 6 buổi) + Intro (pick) 

 

 

 

 

 

 

 

Đếm nhịp 1   2   3   4 

Dậm phách Mạnh   Nhẹ   Nhẹ   Nhẹ 

Dậm chân                 

Cách 1     X                    X                 L   X LX                X   XL 

Cách 2     X                    X                 L       LX                X   XL 
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Hợp âm ͞QuġàhươŶgàViệtàNaŵ͟ 
NguồŶ: http://hopamchuan.com/

                    G 

MộtàŶgăǇàŵớiàkhiàĄŶhàŶắŶgàlġŶ 

        Cadd9 

GiſàkhẽàđưaàtƌġŶàďƀŶgàlƷaàǆaŶh 

        G                                                        D 

VăàtŞŶhàǇġuàtƌoŶgàtiŵàĐſàeŵàgầŶàďġŶàaŶh 

             G 

DịuàdăŶgàaŶhàđưaàeŵàƋuaàthĄŶgàŶăŵ 

      Cadd9 

ỞàŶơiàđąǇàtƌăŶàđầǇàŵếŶàthươŶg 

        G          D              G 

GửiàlờiàǇġuàlắŵàƀiàƋuġàhươŶgàViệtàNaŵ 

         G 

MƶaàǆuąŶàsaŶgàŵuƀŶàhoaàthắŵàtươi 
         Cadd9 

KhắpàŶơiàŶơiàƌộŶàƌăŶgàtiếŶgàĐười 
      G                                 D 

VăàhạàsaŶgàŵaŶgàtheoàkhĄtàkhaoàŵăuàŶắŶgà
ŵới 
 

 

 

            G 

RồiàŵƶaàthuàƋuaàĐhoàďaoàướĐàŵơ 

        Cadd9 

MỗiàsớŵàĐhiềuàĐƶŶgàŶhŞŶàlĄàƌơi 
        G          D              G 

GửiàlờiàǇġuàlắŵàƀiàƋuġàhươŶgàViệtàNaŵ 

    G 

YġuàlắŵàŶơiàŶăǇ...ĐhoàďaoàŶhiġuàǇġuàthươŶgà
ta trao nhau 

    Cadd9 

YġuàlắŵàŶơiàŶăǇ...từŶgàŶgăǇàƌộŶàƌăŶgàtƌƀià
qua mau 

    G                                                    D 

YġuàlắŵàŶhữŶgàgŞ...Ŷhẹàtƌƀiàġŵàđġŵ 

    G 

YġuàlắŵàŶơiàŶăǇ...ĐhoàďaoàŶhiġuàǇġuàthươŶgà
anh trao em 

    Cadd9 

YġuàlắŵàŶơiàŶăǇ...từŶgàŶgăǇàƌộŶàƌăŶgàtƌƀià
qua thêm 

           G          D              G 

VăàgửiàlờiàǇġuàlắŵàƀiàƋuġàhươŶgàViệtàNaŵ 
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Hợp âm ͞NếuàŶhưàaŶhàđến͟ 

NguồŶ: http://hopamchuan.com/

Em                              

LăŶàtſĐàƌốiàďờàŵƀiàkhƀàhăŶgàŵiàďuƀŶgàŵắtàđeŶà 
          Bm 

thậtàďuồŶ 

                                                              

ŶgăǇàƋuaàŶgăǇàđợiàŵoŶgàgŞàĐầŶ ŶhiềuàlắŵàŶhữŶg 

                                  D 

 ǇġuàthươŶgàŶgọtàŶgăo 

                                        C 

tƌĄiàtiŵàeŵàthƀiàlặŶgàthầŵ. 
          Em                                               

Có ai,    ĐầŵàtaǇàeŵàgọiàtġŶàeŵàvăàǇġuàeŵàŶhữŶgà 
               Bm 

khiàgiậŶàhờŶ 

                                                

ĐểàđġŵàvềàtừŶgàhơiàthởàĐžŶàŶồŶgàấŵàĐhiếĐàhƀŶà 
 D 

taàŶồŶgàŶăŶ 

                                        C 

NſiàĐhoàŶhauàŶhữŶgàhẹŶàthề. 
 

Cſàai… 

G                     D 

NếuàŶhưàŶgăǇàaŶhàďướĐàđếŶ 

                  

    Em                      D 

VŞàaŶhàđĆàǇġuàthươŶgàeŵ,àhĆǇàŶſiàvớiàeŵàĐhąŶà
tình 

 

         C               G 

TƌĄiàtiŵàđừŶgàlăŵàeŵàďốiàƌối 
                  Am7 

BiếtàđąuàkhiàŶgăǇàŵaiàthứĐàdậǇ, 
C                                D           Em 

YġuàthươŶgàkiaàŵoŶgàŵaŶhàtựaàĐơŶàgiſàďaǇàƋua 

 

 

Am7            D                     C                G 

Này ŶgườiàǇġuà,àlầŶàđầuàtiġŶàǇġuàaŶh...lžŶgà
ŶhiềuàloàlắŶg 

 

 

Am7          D                C              D 

VŞàtŞŶhàǇġuààlăàŶiềŵàtiŶàvớiàeŵàŶgườiàdấuàǇġu 

 

           G                  D                  Em         D      C   G 

Hey ....................................................................... 

Am7          C             D                   Em      B7 

NếuàŶhưàaŶhàđếŶà....................hưz………………....... 
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 Tổng kết: 
Chủ đề: Tổng hợp - Phân biệt - So sánh một số điệuàĐơàďản, phổ biến 

Nội dung: Tổng hợp và hệ thống lại ĐĄĐhàĐhơiàcủa ĐĄĐàđiệu đĆàĐhiaàsẻ ở ϳàďăiàđầu,àđồng thời chia 

sẻ thêm nhữŶgàĐĄĐhàđĄŶhàkhĄĐàĐủa từng nhịp. Xây dựng thành bảŶgàsoàsĄŶhàđể dễ dăŶgàhơŶà
trong việc ghi nhớ và phân biệt: 

Chú thích: 

 Bass:àđĄŶhàdąǇàďassàtươŶgàứng với hợp âm 

 Ϯϭ:àđĄŶhàϮàdąǇàĐƶŶgàϭàlƷĐ 

 ϯϮϭ:àđĄŶhàĐả 3 dây 1 lúc 

 X: xuốŶg đĄŶh ŵạnh     –     X: xuống     –     L: lên  

 ŵſĐ:àŵſĐàđĄŶhàĐả 3 dây 1 2 3 cùng lúc 

 đập: dƶŶgàŶgſŶàĐĄiàđập vào phần dây bass (dây 5 và 6) 
 chập: đĄŶhàBassà+àϭàϮàϯàĐƶŶgàlƷĐ 

 (chuyển): chyển hợpàąŵàvăàđĄŶhàlạiàŶhưàĐũ 

  

Nhịp Tên Điệu CĄĐh Đhơi 

2/4 Blue Bass   3   21   3   (chuyển) 

3/4 
Valse Bass   321   321   (chuyển) 

Bostom Bass   3   21   3   21   3   (chuyển) 

4/4 

Quạt chả Ballad 
X   X   LXLX   X   XL   (Chuyển) 

X   X   LLX     X   XL   (Chuyển) 

Suf 
Bass   3   2   3   1   3   2   3   (chuyển) 

Bass   3   21   3   21   3   21   3   (chuyển) 

Một số ĐĄĐhàđĄŶhàhiệŶàđại 
BassàààŵſĐàààđậpàààďassàààŵſĐàààđập   (chuyển) 

BassàààŵſĐàààđập   chập   chập   đập   (chuyển) 

6/8 Slow Bass   3   2   1   2   3   (chuyển) 
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 Bài 8: 
Chủ đề: ĐƀiàŶĠtàvề hợp âm màu và luyện tập 

Thời lượng: dự kiến 6 buổi hoặc 8+ buổi 

Nội dung: 

1. Hợp âm màu là gì? 

 Là một những hợpàąŵàĐăŶàďảŶàŶhưŶgàđược biến hóa 1 chút có thể thêm, bớt một 

vài nối trong hợpàąŵàđể cho ra những hợp âm mới nghe lạ taiàvăàhaǇàhơŶà(theo cách 

hiểuàđơŶàgiản của mình) 
2. Cách bấm hợp âm màu trong các bài luyện tập (xem phần phụ lục) 

3. CĄĐhàđặt hợp âm trong các bài luyện tập (hợpàąŵàđiềŶàďġŶàdưới) 

Luyện tập 

1. Vòng Canon màu: Cadd9   G/B   Am   Em   F   C   Dm7   G(Gsus4 – G7)   Cadd9 

 áŶhàŵơà– Anh Khang (dự kiến 2 buổi) + Intro 

2. Vòng 4: G   Em7   Cadd9   D 

 Dù có cách xa – ĐiŶhàMạnh Ninh (dự kiến 2 buổi) 

3. Tự chọn (chọn 1 trong 2): 

 Vòng 4: Asus2   Asus2/F#   Bm7   D/E 
 Ngày mai nắng lên anh sẽ về -  Anh Khang (dự kiến 2 buổi) 

 Vòng nâng cao ;khƀŶgàđĄŶhàtheoàŵột vòng hợp âm cố định): 
 Ngây Ngô – Hoàng Yến Chibi (4+ buổi) + Intro 
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Hợp âm ͞áŶhàŵơ͟ 

NguồŶ: GraceMTek 

Cadd9                              G/B 

ìĄŶgàŶaǇàaŶhàđượĐàgặpàeŵ 

                            Am7                    Em 

LžŶgàaŶhàhạŶhàphƷĐàthậtàŶhiều 

                              F                                         C 

ĐượĐàŶgheàeŵàŶſi thậtàŶhẹàŶhăŶgàďiếtàŵấǇ 

                       Dm7                            Gsus4 

Và giâǇàphƷtàŶăǇàŵoŶgàsaoàŶgừŶgàtƌƀi. 
 

Cadd9                         G/B 

ĐĆàďaoàthờiàgiaŶàaŶhàŵơ 

                         Am7              Em 

ĐượĐàŶhŞŶàeŵàhĠàŶụàĐười 
                         F                                 C 

NgườiàơiàeŵàĐſàhiểuàđượĐàaŶhàkhƀŶg 

                          Dm7                      Gsus4 

LžŶgàaŶhàthẫŶàthờàǇġuàeŵàŶhiềuàlắŵ. 
 

 

                                  Cadd9                  G/B 

ĐK:àƯớĐàŵoŶgàthờiàgiaŶàsẽàƋuaǇàtƌởàlại 
                       Am7                               Em  

ĐểàaŶh đượĐàŶſiàvớiàeŵàthġŵàŵộtàĐąu 

                              F                       C 

RằŶgàŶgăǇàŵaiàŶếuàĐſàgặpàlạiàŶhau 

                  Dm7                                Gsus4 

ThŞàeŵàĐſàĐầŶàtaǇàaŶhàƀŵàeŵàthậtàląu. 
                        Cadd9                   G/B 

ChƷĐàeŵàŶgăǇàŵaiàsẽàluƀŶàthậtàvui 
               Am7                         Em 

ỞàŶơiàǆaàấǇàĐſàŶắŶgàƌuàtŞŶhàeŵ 

                        F                                  C 

CžŶàaŶhàsẽàŶhớàŶhớàŵĆiàŶụàĐườiàấǇ 

                             Dm7                           Gsus4 

ChờàŶgheàŶhữŶgàlờiàǇġuàthươŶgàtƌŞuàŵếŶ 

     Cadd9 

áŶhàŵơ. 
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Hợp âm ͞Dù có cách xa͟ 

NguồŶ: GraceMTek

                     G                                         G 

NgăǇàhƀŵàƋuaàeŵàĐhợtàŵaŶgàŶắŶgàtới 
                                            Em7                               Em7 

ChợtàlăŵàŶgẩŶàŶgơàđắŵàsaǇàaŶh, ĐhiếĐàhƀŶàďốiàƌối                          
                             Cadd9                              Cadd9                   

ChợtàlăŵàŶġŶàĐąuàĐa ĐhợtàlăŵàŵƶaàǆuąŶàƋua 

                                   D 

ĐừŶgàƌờiàtaǇàtƌoŶgàtaǇ, 

                                                   D 

aŶhàŶgheàŵƶaàǆuąŶàƀiàđắŵàsaǇ. 
                                  G 

VăàƌồiàeŵàŶơiàthậtàǆa, 

                                                         G 

anh mang tình yêu không phôi pha 

                                          Em7                       Em7 

MỉŵàĐườiàkhiàďỗŶgàŶhớàeŵ anh nâng câu hát 

                             Cadd9                               Cadd9 

HĄtàǇġuàeŵàthậtàŶhiềuàŶhớàŵƀiàeŵàthậtàŶhiều 

                                    D                           

MuốŶàtheoàŵąǇàvăàgiſ, 
                                                  D 

ŶơiàphươŶgàtƌờiàđſàaŶhàđợiàai. 
                                                       G 

ĐK:àNếuàŵąǇàkiaàŵaŶgàŶgườiàǇġuàaŶhàđiàvềà 
                     G 

ŶơiàŶăoàǆaàvời 
 

                                    Em7                                       Em7 

NếuàǆaàǆƀiàđăŶhàđểàƌiġŶgàhaiàtaàvềàhaiàphươŶgàtƌời 
                                              Cadd9 

CſàhaǇàĐhăŶgàkhƀŶgàŶgườiàǇġuàaŶhàŵoŶgà 
                                    Cadd9 

ƌằŶgàtiŵàŵŞŶhàkhƀŶgàƌời 
                                        D                            

ĐểàŶgăǇàđġŵàaŶhàvớiàaŶh, 
                                                  D 

ŵoŶgàŵộtàŶgăǇàkhƀŶgàĐĄĐhàǆa. 
                                     G 

BiếtàđąuàŵaiàđąǇàlăàŵąǇàthġŶhàthaŶgàŶhẹ  

                 G 

say bên mình 

                                            Em7 

BiếtàđąuàaŶhàŶhẹàŶhăŶgàŶąŶgàtƌġŶàŵƀiàŶăǇ 

           Em7 

câu ru tình 

                                      Cadd9 

BiếtàđąuàǆaàǆƀiàĐhẳŶgàthġŵàĐhoàaŶh 

                          Cadd9 

lẻàloiàŵộtàďſŶgàhŞŶh 

                        D                                                        D 

Hãy tin ràng trái tim mình có riêng hình bóng em 

                          G 

Dù cho mình cách xa
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Hợp âm ͞Ngày mai nắng lên anh sẽ về͟ 

NguồŶ: GraceMTek

Asus2      Asus2 

áŶhàŵơàŶăŵàŶaǇàkhiàǆuąŶàvềàđượĐàgầŶàeŵ 

Asus2/F#                                      Asus2/F# 

ìắĐàthắŵàŵƀiàsoŶàđaŶàtaǇàŵŞŶhàďướĐàġŵàđềŵ 

Bm7     Bm7 

VẫŶàďiếtàǆaàŶhauàeŵàsẽàthậtàďuồŶàŶhiềuàlắŵ 

D/E     D/E 

áŶhàŵoŶgàĐƀàđơŶàđiàƋuaàđểàŶgăǇàđầǇàŶắŶg. 
Asus2          Asus2 

NhớàlắŵàŵƀiàhƀŶàtiếŶgàŶſiàŶgọtàŶgăoàĐủa em 

Asus2/F#                                      Asus2/F# 

MỗiàlƷĐàǆuąŶàsaŶgàđaŶàtaǇàŵŞŶhàďướĐàġŵàđềŵ 

Bm7                 Bm7 

BaoàŶhiġuàǇġuàthươŶgàaŶhàgiữàthậtàĐhặtàŶgườiàơi 
D/E             D/E 

ThươŶgàeŵàǇġuàeŵàaŶhàŵơàŵộtàŶgăǇàďŞŶhàǇġŶ. 
Asus2 

áŶhàthươŶgàem không ? 

Asus2 

áŶhàthươŶgàeŵàŶhiềuàlắŵ! 
Asus2/F# 

áŶhàŵơàeŵàkhƀŶg? 

Asus2/F# 

áŶhàŵơàŵỗiàŶgăǇ... 
 

Bm7 

CſàŶhớàđếŶàeŵ? 

Bm7 

MỗiàphƷtàŵỗiàgiąǇàŵỗiàgiờ. 
D/E 

Anh có yêu em? 

D/E 

Có, anh mãi yêu em.... 

ĐK: 
Asus2             Asus2 

ìſŶgàphĄtàthaŶhàŶſiàŶgăǇàŵaiàlạŶhàlắŵ 

Asus2/F#                 Asus2/F# 

EŵàđiàđąuàŶhớàŵặĐàthġŵàĄoàŶhiều 

Bm7       Bm7 

NhớàlƷĐàŵưaàđiàthậtàĐhậm em nhé 

D/E                D/E 

áŶhàthươŶgàeŵàŵoŶgàvềàeŵàŵọiàlƷĐ 

Asus2             Asus2 

MuốŶàthấǇàeŵàŵĆiàđượĐàvuiàtƌoŶgàŶắŶg 

Asus2/F#                       Asus2/F# 

KhẽàlướtàƋuaàŶhưàŶgăŶàhươŶgàthơŵàŶăǇ 

Bm7        Bm7 

NhắŶàgiſàŵąǇàtƌaoàlờiàĐaàaŶhàhát 

D/E            D/E 

MoŶgàđġŵàŶaǇàtaàđượĐàďġŶàŶhauàŵĆi.... 
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 Bài 9: 
Chủ đề: Dịch giọng 

Thời lượng: dự kiến 1 buổi  

Nội dung: 

1. Dịch giọng là gì? 

 Là chúng ta dịch lạiàĐaoàđộ (tông) của một bài hát sao cho phù hợp.àĐiều này khắc 

phụĐàđược việc tái sự dụng 1 chùm hợp âm mà vẫn có thể giƷpàŶgười hát có thể hát 

đƷŶgàgiọng không bị quá cao hoạc quá thấp. Tuy nhiên giải pháp này chỉ đĄpàứng 

được khoảng 80% nhu cầu trên (theo cách hiểuàđơŶàgiản của mình) 

2. Lý thuyết về cung và nửa cung:  

 Lý thuyết 1 – Mỗi nốt nhạc: 

 NếuàtăŶgà½àĐuŶgàsẽ được nốt #;thăŶgͿ của nốtàđſ 

 Nếu giảm ½ cung sẽ là nốt b(giáng) của nốtàđſ.à 
VD:àáàtăŶgà½àĐuŶgàsẽ có A# và A giảm ½ cung là Ab 

 Lý thuyết 2: Nốt #;thăŶgͿ của nốt thấp sẽ là nốt b(giáng) của nốt cao – VD: A# = Bb. 

TuǇàŶhiġŶ,àđiều này sẽ khƀŶgàđƷŶgàĐhoàB# = Cb và E# = Fb. Vì bản chất B – C và E – F 

chỉ cách nhau ½ cung nên B# chính là C và E# chính là F 

 

 

A B C D E F G  A 

 

     1            ½          1             1         ½          1             1             (cung) 

A B C D E F G  A 
 

     1            ½          1             1         ½          1             1             (cung) 

A# = Bb C# = Db D# = Eb F# = Gb G# = Ab 
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3. Các nốtàtƌġŶàphşŵàđăŶàguitaƌ:àMỗiàphşŵàtƌġŶàđăŶàguitaƌàlăà½àĐuŶgà=>àTaàĐſàthể biết tất cả 

các nốtàtƌġŶàđăŶàguitaƌàdựa vào lý thuyết về cung và nửa cung 

Lưuàý: Nếu tìm nốt b(giáng) ta áp dụng Lý thuyết 2 của phần trên: Nốt #;thăŶgͿ của nốt thấp sẽ 

là nốt b(giáng) của nốt cao – VD: A# = Bb , F# = Gb , C# = Db ,à… 

 

4. Sử dụng Capo để nâng tông dựa vào lý thuyết về cung và nửa cung 

5. Dịch giọng dựa vào lý thuyết về cung và nửa cung. Áp dụng dịch giọng 2 vòng hợp âm 

thần thánh: 

 Vòng 4 – TăŶgàϮ,ϱàĐuŶgàhoặc giảm 3,5 cung: 

   G   D   Em   D 

C   G   Am   F 

 Vòng Canon C (vòng 8) – TăŶgà3,5 cung hoặc giảm 2,5 cung:  

   C   G   Am   Em   F   C   Dm(F)   G   C 

           G   D   Em   Bm   C   G    Am      D   G 
Vòng màu:   Gsus2   Dsus4/F#   Em   Bm7   C   G/B   Am(Am7)   D   Gsus2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dịch 

dịch 

Dây 1 – E           F       F#      G       G#      A       A#      B       C       C#      D      D#      E        F       F#       G      G#     … 

Dây 2 – B          C       C#      D       D#      E        F       F#      G       G#      A      A#      B        C      C#       D      D#     … 

Dây 3 – G         G#      A       A#      B       C        C       D       D#      E        F       F#        G    G#      A       A#      Bàààààà… 

Dây 4 – D         D#      E           F    F#         G     G#       A     A#        B      C      C#      D      D#       E          F    F#      … 

Dây 5 – A         A#      B        C      C#       D       D#      E       F        F#       G      G#       A     A#      B        C      C#     …à 
Dây 6 – E          F        F#      G      G#      A        A#      B       C       C#       D      D#     E        F       F#       G      G#     … 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴààààààààϵààààààϭϬàààààϭϭàààààϭϮàààààϭϯàààààϭϰààà    15     16 
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 Bài 10: 
Chủ đề: Hình thành hợp âm chặn 

Thời lượng: dự kiến 1 buổi 

Nội dung: 

1. Hợp âm chặŶàlăàgŞàvăàđượĐàhŞŶhàthăŶhàŶhưàthế nào? 

 Hợp âm chặn trong Guitar là những thế tay bạn phải dùng ít nhấtàϭàŶgſŶàđể chặn lên 

toàn bộ 6 dây trong cùng 1 phím trên cầŶàđăŶ 

 Đaàsố các hợp âm chặn phổ biếŶàđềuàđược xây dựng dựa trên những hợp âm của Mi 

và hợp âm của La 

2. Cách hình thành hợp âm chặn 

VŞàđược hình thành chủ yếu dựa trên những hợp âm của Mi và hợp âm của La nên ta sẽ 

kế thừa lại những thế bấm của những hợp âm của Mi và hợp âm củaàLaàsauàđſàtịnh tiến 

lên (tịnh tiến dựa vào lý thuyết cung và nửaàĐuŶgͿàđể được hợpàąŵàtươŶgàứŶg.àĐể dễ 

hiểu và trựĐàƋuaŶàhơŶàŵời bạn xem 2 Ví Dụ sau: 

 Ví dụ 1: Tịnh tiến hợpàąŵàMiàtƌưởŶgà;EͿàđể hình thành nên hợp âm Faàtƌưởng (F) 

văàìolàtƌưởng (G). Tịnh tiến tươŶgàtự để được các hợp âm còn lại ŶhưàLaà;áͿ,à 
ìià;BͿ,àĐƀà;CͿ, Rê (D), … 

Áp dụng cách tươŶgàtự với hợp âm các hợp âm thứ, hợpàąŵàϳ,à… 

Chuyển 

thành 

Kế thừa E và tịnh tiếŶàlġŶàϭàŶgăŶ Kế thừa E và tịnh tiếŶàlġŶàϯàŶgăŶ 

Được F vì F cách E ½ cung Được G vì G cách E 1,5 cung 

Tịnh tiếŶàtươŶgàtự để được 

các hợp âm còn lại 

La (A), Si (B), 

Đƀ (C), .. 
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 Ví dụ 2: Tịnh tiến hợp âm La thứ (AmͿàđể hình thành nên hợp âm Si thứ (Bm) và 

Đƀàthứ (Cm). Tịnh tiến tươŶgàtự để được các hợp âm phía sauàŶhư Rê thứ (Dm),  

Mi thứ (Em), Fa thứ (Fm), … 

Áp dụng cách tươŶgàtự với hợp âm các hợpàąŵàtƌưởng, hợpàąŵàϳ,à… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển 

thành 

Kế thừa Am và tịnh tiếŶàlġŶàϮàŶgăŶ Kế thừa Am và tịnh tiếŶàlġŶàϯàŶgăŶ 

Được Bm vì B cách A 1 cung Được Cm vì C cách A 1,5 cung 

Tịnh tiếŶàtươŶgàtự để được 

các hợp âm còn lại 

Rê thứ (Dm), 

Mi thứ (Em), 

… 
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 Bài 11: 
Chủ đề: Một vài kỹ thuật bổ trợ đệm hát 

Thời lượng: dự kiến 1+ buổi 

Nội dung: 

3. VuốtàdąǇàBassàvăoàđiệp khúc – cao trào (Sẽ cập nhật video kèm theo) 

4. Chạy bè Bass (Sẽ cập nhật video kèm theo) 

5. Harmonic (Sẽ cập nhật video kèm theo) 

 Harmonic tự nhiên:àđătàhờ ;đặt nhẹ không bấm dây) tay trái lên các dây ở ŶgăŶàsố 5, 7, 

12 ;ŶgăŶàϭϮàthườŶgàđược dùng tạo harmonic nhất), tay phảiàŵſĐàdąǇàŶhưàďŞŶhàthường và 

vừa khi tay phải móc thì tay trái lấy ra khỏi dây thì bạn sẽ được tiếc harmonic nghe 

Ŷhưàtiếng leng keng của chuông gió. 
Lưuàý: Với harmonic tự nhiên bạn chỉ ĐhơiàđươĐàở những bài hát có Em 

 Harmonic nhân tạo 

6. Pam (Sẽ cập nhật video kèm theo) 

7. Pun off (Sẽ cập nhật video kèm theo) 
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 Hỗ trợ: 

Lời chia sẻ: BạŶàđĆàhoăŶàthăŶhàkhſaàhọc guitar của tôi thông qua:  

GIÁO TRÌNH CON ĐƯỜNG TỰ HỌC ĐỆM HÁT Guitar 

Rất cảŵàơŶàďạŶàđĆàƋuaŶàtąŵàđến giáo trình của tôi, nếu trong quá trình tự học theo giáo 

trình này hoặĐàđĆàhoăŶàthăŶhàŶhưŶgàĐſàkhƷĐàŵắc bạŶàđừng ngần ngạiàtƌaoàđổi với tôi thông 

qua email: omw.band102@gmail.com hoặc inbox trực tiếp Facebook của tôi Gracemtek Le 

nhé! Ngoài ra nếu bạŶàĐhưaàďiếtàŶơiàŶăoàĐſàthể ŵuaàđược một cây guitar tốtàthŞàĐũŶgàhĆǇà
tƌaoàđổi vớiàtƀiàđể tôi sẽ tưàvấn giúp bạn nhé! Tôi rấtàvuiàkhiàđược chia sẻ với các bạn, tuy 

kiến thức tôi còn hạn hẹpàŶhưŶgàtƀiàsẽ luôn chia sẻ với các bạn hết những gì tôi biết. Và xin 

góp ý tôi nếu nhưàgiĄoàtƌŞŶhàŶăǇàĐžŶàsaiàsſt, Đhưaàổn hay cần bổ sung các bạn nhé! Tôi rất 

mong nhậŶàđược những lời góp ý từ các bạn. Xin chân thành cảŵàơŶàĐĄĐàďạn 

Thời lượng: hỗ trợ trọŶàđời 

Nội dung: 

1. Chia sẻ kiến thức về chọŶàđăŶà– ŵuaàđăŶàvăàŵột số shopàđăŶàtốt 

2. Chia sẽ kinh nghiệŵàĐhơiàđăŶ 

3. GiaoàlưuàĐƶŶgàĐĄĐàďạŶàǇġuàđăŶ 

4. Cùng chia sẻ ĐoŶàđường tự học tự phát triển khả ŶăŶgàĐhơiàđăŶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:omw.band102@gmail.com
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 Phụ lục 1: 

Chủ đề: Một số khái niệm nhạc lý Đơàďản 

Nội dung: Chia sẻ một số khái niệm nhạĐàlýàĐăŶàďản ;Lưuàý:àXiŶàĐảŵàơŶͿ. 
1. Tempo là gì? 

 Tempo là tốĐàđộ haǇàđộ nhanh – nhanh của một bản 

2. Caoàđộ là gì? 

 Caoàđộ lăàđộ cao – thấp của âm thanh.àĐược biểu diễn qua các sự cao – thấp khác 

nhau của 7 nốt nhạc trong các quãng 8 

3. TƌườŶgàđộ là gì? 

 TƌườŶgàđộ là dộ dài – ngắn của âm thanh 

4. Kí hiệuàvăàtƌườŶgàđộ các nốtàĐăŶàďản: 

 Nốt tròn  w = 4 phách 

 Nốt trắng  h = 2 phách  

 NốtàđeŶà q = 1 phách 

 NốtàŵſĐàđơŶ  e  = ½ phách 

 Nốt móc kép  s  = 1/4 phách 

 Dấu chấm dôi  .  = dấuàđứŶgàtƌước + (nốt hoặc dấu đứŶgàtƌước / 2) phách 

VD: nốtàđeŶàĐſàĐhấm dôi j= 1,5 phách, nốt trắng chấm dôi d= 3 phách 

 

5. Có mấy loại khóa trong âm nhạc? 

 Có 3 loại khóa trong âm nhạc:  

 Khóa Sol & 

 KhſaàĐƀàϯ ÿ 

 Khóa Fa ¯ 
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6. Nhịp (phách) là gì? 

 Nhịp (phách) là những khoảng thời gian bằng nhau trong một ô nhịp đượĐàǆĄĐàđịnh 

theo số chỉ nhịp ở đầu mỗi bài nhạc 

 Khoảng cách giữa 2 vạch nhịp là ô nhịp 

 KhiàĐhơiàđăŶàŶgười ta nhừng thể hiện phách bằng cách dậm chân 

 Nghĩaàlă: 
 Nhịp 4/4 sẽ dậm chân 4 lầŶàđều nhau 

 Nhịp 3/4 sẽ dậm chân 3 lầŶàđều nhau 

 Lưu ý: cái dậm chân số ϭàđược gọi là phách mạnh 

 Giá trị của mỗi phách trong 1 ô nhịp được tính dựa vào sự liên hệ với nốt tròn: 

 Nếu phầŶàdưới của số chỉ nhịp là số 8 thì mỗiàphĄĐhàtươŶgàđươŶgà1 nốt ŵſĐ đơŶ 
(vì 1 nốt tròn = 8 nốtàŵſĐàđơŶͿ 

 Nếu phầŶàdưới của số chỉ nhịp là số 4 thì mỗiàphĄĐhàtươŶgàđươŶgà1 nốt đeŶ 
(vì 1 nốt tròn = 4 nốtàŵſĐàđơŶͿ 

 Nếu phầŶàdưới của số chỉ nhịp là số 2 thì mỗiàphĄĐhàtươŶgàđươŶgà1 nốt trắng 
(vì 1 nốt tròn = 2 nốtàŵſĐàđơŶͿ 

7. Có mấy loại nhịp? 

 Trong âm nhạc có 2 loại nhịp: nhịp đơŶ và nhịp kép 

 NhịpàđơŶ: các nhịp có phần trên của số chỉ nhịp là các số 2, 3 và 4 

VD: nhịp 2/2, nhip 2/4, nhịp 4/4, nhịp 4/8, nhịp 3/4 , ... 

 Nhịp kép: các nhịp có phần trên của số chỉ nhịp là các số 6, 9 và 12 

VD: nhịp 6/8, nhịp 6/4, nhịp 9/8, nhịp 12/8, … 

 

  

Ô nhịp Ô nhịp 

Vạch nhịp 

  

  

  

  

 
$ 

Số chỉ nhịp 

Số phách trong 1 ô nhịp 

Giá trị của mỗi phách 

trong 1 ô nhịp G 
Khóa: Sol 

Khuông nhạc: 
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 Phụ lục 2: 

Chủ đề: Một số thế bấm hợpàąŵàĐăŶàďản (sẽ liên tục cập nhật – Bản cập nhật ngày 07 / 09 / 2016) 

Nội dung: Chia sẻ cách bấm và thế tay của một số hợpàąŵàĐăŶàďản – minh họa bằng hình vẽ bên 

dưới ;Lưuàý:àŶhững hợpàąŵàdướiàđąǇàđược soạn theo thế bấm của tôi và những hợpàąŵàŶăǇàđược minh họa phục 

vụ cho chính giáo trình này nên sẽ khƀŶgàđủ tất cả mà chỉ có những hợp âm xuất hiện trong giáo trình này mới xuất 

hiệŶàďġŶàdưới. Xin cảŵàơŶͿ 
Chú thích:  

 Mỗi một ngón tay tôi sẽ kí hiệu bằng mộtàvžŶgàtƌžŶàđĄŶhàsố từ ϭàđến 5 và có màu sắc 

khác nhau ;ǆeŵàhŞŶhàdưới) để các bạn dễ theo dõi và phân biệt:   

 Ở bên phải của mỗi hợp âm có Tab chỉ cách bấŵàvăoàŶgăŶàŶăoàĐủa từng dây 

1: BấŵàŶgăŶà1   2: BấŵàŶgăŶàϮ 

3: BấŵàŶgăŶàϯ   … ;tươŶgàtự với các ŶgăŶàkhĄĐàĐžŶàlại) 

0: Dây buông không bấm X: DąǇàkhƀŶgàđượĐàđĄŶh 

 

Cách bấm – thế tay của từng hợp âm:  

 

 

 

 

 

Tay trái 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

2 

3 

X 

   

   

   

   

   

 

Tab 
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 Những hợp âm của Đƀ:  
  

Hợp ąŵ Đƀ trưởng – Ký hiệu C – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dây ϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

1 

0 

2 

3 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

3 

2 

1 

Hợp ąŵ Đƀ 7 – Ký hiệu C7 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

1 

3 

2 

3 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 

4 

Hợp ąŵ Đƀ thứ – Ký hiệu Cm – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

3 

4 

5 

5 

3 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4  
1 

2 

3 
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Hợp ąŵ Đƀ add9 – Ký hiệu Cadd9 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

3 

3 

0 

2 

3 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

2 

1 

3 
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 Những hợp âm của Rê:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hợp âm Rê trưởng – Ký hiệu D – Dây bass là dây 4 
;đĄŶhàtừ dây 4 khƀŶgàđĄŶhàdąǇà5, 6) 

2 

3 

2 

0 

X 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

0 

X 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

1 

2 

3 

Hợp âm Rê 7 – Ký hiệu D7 – Dây bass là dây 4 
;đĄŶhàtừ dây ϰàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϱ,àϲ) 

Hợp âm Rê thứ – Ký hiệu Dm – Dây bass là dây 4 
;đĄŶhàtừ dây 4 khƀŶgàđĄŶhàdąǇ 5, 6) 

1 

3 

2 

0 

X 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

3 

1 
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Hợp âm Rê thứ 7 – Ký hiệu Dm7 – Dây bass là dây 4 
;đĄŶhàtừ dây 4 khƀŶgàđĄŶhàdąǇà5, 6) 

1 

1 

2 

0 

X 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

 1 

Hợp âm Rê sus2 ďass Fa thăŶg – Ký hiệu Dsus4/F# – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

3 

3 

2 

0 

0 

2 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

2 

1 

3 
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 Những hợp âm của Mi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hợp ąŵ Mi trưởng – Ký hiệu E – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

0 

1 

2 

2 

0

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

3 

1 

Hợp âm Mi 7 – Ký hiệu E7 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

0 

1 

0 

2 

0

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

Hợp âm Mi thứ – Ký hiệu Em – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

0 

0 

2 

2 

0

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

3 
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Hợp âm Mi thứ 7 – Ký hiệu Em7 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

3 

3 

0 

2 

2 

0 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

2 

1 

3 

Hợp âm Mi thứ bass Sol – Ký hiệu Em/G – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 

Hợp âm Mi sus4 – Ký hiệu Esus4 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

0 

2 

2 

2 

0

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

3 

4 
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 Những hợp âm của Fa:  

  

Hợp ąŵ Fa trưởng (thế tay chặn) – Ký hiệu F – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

 1 
2 

3 

Hợp ąŵ Fa trưởng (thế tay mở) – Ký hiệu F – Dây bass là dây 4 
;đĄŶhàtừ dây 4 khƀŶgàđĄŶhàdąǇà5, 6) 

1 

1 

2 

3 

X 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

 1 

3 

Hợp âm Fa thứ  – Ký hiệu Fm – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

 1 

3 
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Hợp âm Fa 7 – Ký hiệu F7 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

 1 
2 

3 
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 Những hợp âm của Sol:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hợp âm Sol trưởng – Ký hiệu G – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

3 

3 

0 

0 

2 

3 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

2 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

2 

3 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 

Hợp âm Sol 7 – Ký hiệu G7 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

Hợp âm Sol thứ  – Ký hiệu Gm – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

 1 

3 
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Hợp âm Sol sus4 – Ký hiệu Gsus4 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

1 

0 

0 

2 

3 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 

3 

3 

0 

0 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

1 

3 

Hợp âm Sol bass Si – Ký hiệu G/B – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dây 5 không đĄŶhàdąǇàϲͿ 

Hợp âm Sol sus2 – Ký hiệu Gsus2 – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

3 

3 

2 

0 

0 

3 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

2 

1 

3 
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 Những hợp âm của La:  

Hợp ąŵ La trưởng – Ký hiệu A – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

2 

2 

2 

0 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 

Hợp âm La 7 – Ký hiệu A7 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

2 

0 

2 

0 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

3 

Hợp âm La thứ – Ký hiệu Am – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

1 

2 

2 

0 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 
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Hợp âm La thứ 7 – Ký hiệu Am7 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

1 

0 

2 

0 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

Hợp âm La sus2 – Ký hiệu Asus2 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dây 5 khƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

0 

0 

2 

2 

0 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

3 

Hợp ąŵ La sus2 ďass Fa thăŶg – Ký hiệu Asus2/F# – Dây bass là dây 6 
;đĄŶhàtừ dây 6) 

0 

0 

2 

2 

0 

2 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

2 

1 

3 
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 Những hợp âm của Si:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

4 

4 

4 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

 
1 

4 

2 

3 

Hợp ąŵ “i trưởng – Ký hiệu B – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

Hợp âm Si thứ – Ký hiệu Bm – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

2 

3 

4 

4 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4  
1 

2 

3 

2 

0 

2 

1 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

4 

2 

1 

3 

Hợp âm Si 7 (thế tay mở)  – Ký hiệu B7 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 
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2 

4 

2 

4 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

 
1 

4 

3 

Hợp âm Si 7 (thế tay chặn)  – Ký hiệu B7 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

Hợp âm Si thứ 7 – Ký hiệu Bm7 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 

2 

3 

2 

4 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

 
1 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

X 

         

         

         

         

         

 

Dây 1 – E 

Dây 2 – B 

Dây 3 – G 

Dây 4 – D 

Dây 5 – A 

Dây 6 – E 

    NgăŶ:àààààààààààààϭàààààààϮààààààààϯàààààààϰàààààààϱààààààààϲàààààààϳàààààààϴàààààààϵ 

 
1 

3 

4 

Hợp âm Si sus2 – Ký hiệu Bsus2 – Dây bass là dây 5 
;đĄŶhàtừ dąǇàϱàkhƀŶgàđĄŶhàdąǇàϲͿ 
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